
1 BKCB2759 Nguyễn Thị Thy Anh 05/09/1971 TP. Hồ Chí Minh 7,67 5,0 Đạt

2 BKCB2760 Tống Lan Anh 16/05/1998 Đắk Lắk 5,67 7,0 Đạt

3 BKCB2761 Trần Công Chiến 12/01/1998 Gia Lai 9,33 8,5 Đạt

4 BKCB2762 Nguyễn Thanh Cường 01/12/1996 Tiền Giang 6,67 8,67 Đạt

5 BKCB2763 Võ Viết Cường 15/08/1983 Hà Tĩnh 9,0 7,67 Đạt

6 BKCB2764 Phan Phước Đăng 24/03/1998 Thừa Thiên Huế 7,67 6,17 Đạt

7 BKCB2765 Bùi Văn Đạt 08/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 9,0 8,67 Đạt

8 BKCB2766 Nguyễn Hùng Đạt 12/12/2007 TP. Hồ Chí Minh 4,33 8,33 Không đạt

9 BKCB2767 Huỳnh Đức Minh Điền 12/08/1996 Trà Vinh 6,67 6,0 Đạt

10 BKCB2768 Bùi Hiển Dinh 17/11/1988 Bến Tre 9,67 6,33 Đạt

11 BKCB2769 Nguyễn Anh Dũng 20/04/1995 Tây Ninh 6,0 7,67 Đạt

12 BKCB2770 Hồ Bá Dương 28/08/1998 Nghệ An 7,33 8,33 Đạt

13 BKCB2771 Hoàng Ngọc Dương 26/06/1979 Hưng Yên 8,33 5,17 Đạt

14 BKCB2772 Trần Nguyễn Thanh Duy 10/12/1997 Đồng Nai 9,67 5,83 Đạt

15 BKCB2773 Nguyễn Thái Như Hà 18/02/1998 Sóc Trăng 5,67 6,17 Đạt

16 BKCB2774 Nguyễn Thị Thu Hà 15/12/1996 Đồng Nai 9,0 8,67 Đạt

17 BKCB2775 Nguyễn Thanh Hiền 26/07/1997 Bình Dương 8,0 7,83 Đạt

18 BKCB2776 Nguyễn Thị Hiền Hòa 20/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 9,67 8,17 Đạt

19 BKCB2777 Phạm Việt Hưng 12/09/1998 Gia Lai 7,67 6,17 Đạt

20 BKCB2778 Trương Ngọc Thiên Kim 20/04/2010 TP. Hồ Chí Minh 7,0 5,33 Đạt

21 BKCB2779 Phạm Thành Lâm 06/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 5,67 5,0 Đạt

22 BKCB2780 Trần Công Linh 01/03/1997 Quảng Nam 7,67 6,5 Đạt

23 BKCB2781 Nguyễn Thị Loan 01/09/1982 Khánh Hoà 5,0 6,5 Đạt

24 BKCB2782 Lê Thị Xuân Mai 01/01/1995 Vĩnh Long 5,0 5,0 Đạt

25 BKCB2783 Lâm Tấn Minh 15/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 8,67 7,0 Đạt

26 BKCB2784 Trần Văn Mua 20/10/1998 Bình Định 7,0 5,33 Đạt

27 BKCB2785 Lê Lâm Hà My 10/02/1998 TP. Hồ Chí Minh 9,33 8,0 Đạt

28 BKCB2786 Lê Phước Ngọc Ngân 06/12/2000 Long An 7,67 8,67 Đạt

29 BKCB2787 Nguyễn Thị Thu Ngân 27/08/1999 TP. Hồ Chí Minh 7,33 6,5 Đạt
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30 BKCB2788 Nguyễn Võ Hạnh Nguyên 24/09/1994 Đà Nẵng 8,33 5,83 Đạt

31 BKCB2789 Thái Tấn Nhã 08/01/1993 Đắk Lắk 9,0 7,83 Đạt

32 BKCB2790 Nguyễn Hữu Nhàn 29/09/1992 Bình Thuận 9,0 8,5 Đạt

33 BKCB2791 Tống Quỳnh Như 27/02/1997 Đồng Nai 6,0 6,67 Đạt

34 BKCB2792 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 28/03/1998 Lâm Đồng 8,67 5,5 Đạt

35 BKCB2793 Trần Lê Pháp 16/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 7,0 6,67 Đạt

36 BKCB2794 Dương Tuấn Phi 19/03/1991 Tiền Giang 8,67 7,5 Đạt

37 BKCB2795 Đặng Hoài Phong 27/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 6,67 5,83 Đạt

38 BKCB2796 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 18/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 6,0 6,83 Đạt

39 BKCB2797 Lê Minh Phương 24/01/1973 Nam Định 8,0 7,67 Đạt

40 BKCB2798 Trần Đẩu Sung 21/05/1995 Quảng Ngãi 9,33 6,0 Đạt

41 BKCB2799 Đoàn Minh Tâm 20/06/2009 TP. Hồ Chí Minh 6,33 5,0 Đạt

42 BKCB2800 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 21/07/1999 Bình Dương 7,0 5,83 Đạt

43 BKCB2801 Hoàng Thuý Ngọc Thơ 31/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 9,33 7,67 Đạt

44 BKCB2802 Mai Thị Anh Thư 13/12/1998 Long An 7,67 8,17 Đạt

45 BKCB2803 Nguyễn Thị Thương 05/10/1993 Quảng Trị 7,67 6,33 Đạt

46 BKCB2804 Nguyễn Thị Thanh Thuý 11/03/1978 Quảng Ngãi 6,67 5,67 Đạt

47 BKCB2805 Võ Đình Tính 29/06/1996 Bình Định 7,33 6,67 Đạt

48 BKCB2806 Đỗ Quốc Tuấn 10/11/1992 Phú Yên 8,33 7,33 Đạt

49 BKCB2807 Tô Thanh Tuyền 20/01/1988 Bến Tre 7,0 6,67 Đạt

50 BKCB2808 Phạm Minh Vương 23/10/1997 Long An 8,33 7,0 Đạt

51 BKCB2809 Nguyễn Thanh Ngọc Yến 29/08/1995 Tiền Giang 5,67 6,0 Đạt

52 BKCB2816 Nguyễn Xuân Đài 12/02/2004 TP. Hồ Chí Minh 4,33 4,5 Không đạt

53 BKCB2817 Nguyễn Văn Hưng 30/07/2004 TP. Hồ Chí Minh 5,67 4,0 Không đạt

54 BKCB2818 Đặng Hồng Huy 12/12/2004 Vĩnh Long 5,67 4,0 Không đạt

55 BKCB2819 Thái Văn Hồng Huy 07/07/2004 TP. Hồ Chí Minh 5,33 5,0 Đạt

56 BKCB2820 Lê Tiến Khôi 19/09/2004 TP. Hồ Chí Minh 3,67 4,0 Không đạt

57 BKCB2821 Phạm Hữu Linh 28/11/1998 TP. Hồ Chí Minh 6,33 5,0 Đạt

58 BKCB2822 Tôn Vũ Hoàng Mai 25/09/2003 Cần Thơ 6,0 5,0 Đạt

59 BKCB2823 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/06/2004 TP. Hồ Chí Minh 6,67 5,0 Đạt

60 BKCB2824 Lâm Tuyết Nhi 23/05/2004 TP. Hồ Chí Minh 6,67 5,0 Đạt

61 BKCB2825 Nguyễn Tuấn Phong 31/05/2004 TP. Hồ Chí Minh 5,0 5,0 Đạt

62 BKCB2826 Nguyễn Thanh Quá 21/10/2004 TP. Hồ Chí Minh 5,0 5,5 Đạt
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63 BKCB2827 Trần Minh Quân 07/08/2004 TP. Hồ Chí Minh 8,0 5,0 Đạt

64 BKCB2828 Lại Khánh Tiền 30/05/2002 TP. Hồ Chí Minh 4,33 5,0 Không đạt

65 BKCB2829 Trần Lê Song Toàn 09/06/2004 TP. Hồ Chí Minh Không đạt Vắng

66 BKCB2830 Tô Ngọc Tú 20/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 5,0 5,0 Đạt

67 BKCB2831 Lê Văn Thanh Tùng 21/07/2004 TP. Hồ Chí Minh Không đạt Vắng

68 BKCB2832 Phạm Thành Vũ 19/11/2003 TP. Hồ Chí Minh 5,0 5,0 Đạt

Ghi chú:

Số lượng thí sinh: 68 60

Số lượng hiện diện: 66

Giám đốc Lập bảng

PGS. TS Thoại Nam Ngô Quang Nhựt

Số thí sinh đạt:

Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 
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